


Stt Mã số sinh viên Họ và tên sinh viên Thời gian test Stt Mã số sinh viên Họ và tên sinh viên Thời gian test

1 0018410248 Ngô Thị Thanh Duyên 13h45' 27 0018412572 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 14h15'

2 0017410035 Lưu Bạch Thúy Quỳnh 13h45' 28 0013412032 Nguyễn Thành Thới 14h15'

3 0019410456 Trần Vũ Sang 13h45' 29 0018310761 Đoàn Lê Cẩm Tú 14h15'

4 0018410452 Lê Trường Giang 13h45' 30 0018412622 Nguyễn Thị Kim Mỹ 14h15'

5 0017410691 Phan Hoài Nam 13h45' 31 0017410484 Võ Thị Kim Phương 14h15'

6 0017410845 Trần Ngọc Thoại 13h45' 32 0016410220 Trần Nhựt Tiến 14h15'

7 0017411024 Lê Hoàng Nguyên 14h00' 33 0018410281 Võ Thị Yến Nhi 14h15'

8 0018412511 Âu Hữu Bằng 14h00' 34 0017310105 Lê Nguyễn Phương Trinh 14h15'

9 0018412520 Lê Thị Kiều Hân 14h00' 35 0017410945 Đặng Văn Tú 14h15'

10 0018314016 Huỳnh Thị Quế Trâm 14h00' 36 0017410326 Nguyễn Thị Thảo Trang 14h15'

11 0017410336 Bùi Thị Hồng Phấn 14h00' 37 0017410466 Cao Thanh Trúc 14h15'

12 0018412252 Huỳnh Thị Thúy Hằng 14h00' 38 0018410686 Cao Thế Hiển 14h15'

13 0018410351 Huỳnh Thúy Kiều 14h00' 39 0018412615 Lâm Thị Dạ Linh 14h30'

14 0019410536 Lê Trần Phúc Hiển 14h00' 40 0018412363 Ngô Văn Nam 14h30'

15 0017411077 Nguyễn Thị Cẩm Ái 14h00' 41 0018410280 Lê Thị Yến Nhi 14h30'

16 0018410505 Đào Thị Trúc Đào 14h00' 42 0018410279 Bùi Thị Yến Nhi 14h30'

17 0018410354 Dương Huỳnh Đại Phát Lộc 14h00' 43 0018410764 Phạm Thị Ngọc Nho 14h30'

18 0018412221 Lê Thị Bích Vân 14h00' 44 0018410235 Nguyễn Thị Phương Anh 14h30'

19 0018412632 Từ Hoàng Phương Ngọc 14h00' 45 0018414065 Nguyễn Thị Như Ý 14h30'

20 0018412406 TháI Thị Phi Nhung 14h00' 46 0018410260 Đặng Kim Huệ 14h30'

21 0017410349 Phạm Trung Luân 14h00' 47 0018414034 Nguyễn Thị Huỳnh Như 14h30'

22 0018412197 Phan Thị Kim Thủy 14h00' 48 0018412565 Đặng Thị Mỹ Tiên 14h30'

23 0018412204 Lê Thị Cẩm Tiên 14h15' 49 0018412529 Huỳnh Yến Khoa 14h30'

24 0018412203 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 14h15' 50 0018412613 Nguyễn Thị Kiều 14h30'

25 0018413084 Nguyễn Thị Bích Liễu 14h15' 51 0017410646 Bùi Thị Ngọc An 14h30'

26 0018410731 Trần Cẩm Tú 14h15' 52 0017410758 Đặng Trường Đăng 14h30'
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53 0018412582 Nguyễn Lê Triệu Vi 14h30' 84 0018412559 Hồ Thị Mỹ Sương 15h00'

54 0019410708 Đặng Thị Huỳnh Như 14h30' 85 0018410703 Đặng Thị Thảo Duy 15h00'

55 0017410180 Phạm Thị Ngọc Ánh 14h45' 86 0017411158 Trương Ngọc Tuyền 15h00'

56 0017410257 Hồ Thị Mộng Như Ý 14h45' 87 0018410805 Trang Thành Nhơn 15h15'

57 0017410050 Lê Thị Thảo Nguyên 14h45' 88 0017411129 Phan Quốc Thành 15h15'

58 0017410488 Nguyễn Thị Diễm Sương 14h45' 89 0017410911 Nguyễn Nhật Duy 15h15'

59 0017410063 Đặng Thanh Lan 14h45' 90 0018412384 Võ Thủy Tiên 15h15'

60 0017410056 Lê Thị Huế Anh 14h45' 91 0019310050 Traần Thị Thu Sương 15h15'

61 0015410812 Nguyễn Thị Phương Thảo 14h45' 92 0015410079 Huỳnh Trọng 15h15'

62 0018412390 Nguyễn Thị Thuý Hằng 14h45' 93 0017410642 Huỳnh Thiên Phúc 15h15'

63 0017411213 Nguyễn Thị Thanh Nhi 14h45' 94 0017410644 Trần Thị Cẩm Tú 15h15'

64 0017410298 Phạm Thị Huyền Trân 14h45' 95 0019410749 Phạm Thành Đạt 15h15'

65 0017411207 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14h45' 96 0017410527 Trần Thị Thùy Trang 15h15'

66 0017410277 Nguyễn Thị Hương Thảo 14h45' 97 0015411645 Nguyễn Thanh Dung 15h15'

67 0017410335 Nguyễn Lê Kim Loan 14h45' 98 0018412621 Hồ Ngọc Mỹ 15h15'

68 0018412389 Bùi Thị DiễM 14h45' 99 0018410381 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15h15'

69 0017410456 Lê Ngọc Tuyền 14h45' 100 0018310085 Phùng Thị Cẫm Huyên 15h15'

70 0017410161 Lại Thị Bé Mão 14h45' 101 0017411037 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 15h15'

71 0017410630 Nguyễn Vũ Vân Anh 15h00' 102 0018310044 Lê Thị Huỳnh Như 15h15'

72 0015410342 Đinh Quốc Huy 15h00' 103 0016410058 Lê Thị Diễm Kiều 15h30'

73 0017410689 Trần Đặng Hồng Nhung 15h00' 104 0 Nguyễn Thị Duyên 15h30'

74 0017410745 Chung Thị Yến Vy 15h00' 105 0 Bùi Duy Ngọc 15h30'

75 0017411177 Trương Thị Mỹ Ngọc 15h00' 106 0017410841 Võ Hoài Thanh 15h30'

76 0019410280 Lê Thị Cẩm Tú 15h00' 107 0015310469 Huỳnh Thị Diễm Trinh 15h30'

77 0019410709 Huỳnh Thị Trúc Linh 15h00' 108 0018410371 Trần Thị Tuyết Nhi 15h30'

78 0017310133 Lê Thị Như Phương 15h00' 109 0016410931 Trần Minh Hiếu 15h30'

79 0018414031 Trần Thị Duyên Duyên 15h00' 110 0017411140 Huỳnh Thị Thúy Oanh 15h30'

80 0017410241 Trần Nguyễn Thúy Vy 15h00' 111 0017410504 Đỗ Hoàng Yến 15h30'

81 0019310020 Lê Đặng Huế Ngọc 15h00' 112 0017410407 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 15h30'

82 0015410584 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 15h00' 113 0017411061 Phan Thị Anh Thư 15h30'

83 0014412989 Mai Kim Loan 15h00' 114 0017410974 Trần Tuấn Anh 15h30'




